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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

 

Viết tắt Tiếng Anh đầy đủ Tiếng Việt 

A/C Alternating Current Dòng điện xoay chiều 

A/F Air-Fuel Ratio 
Tỉ lệ hòa khí (không 

khí/nhiên liệu) 

ACIS Acoustic Control Induction System 
Hệ thống thay đổi chiều 

dài đường ống nạp. 

ATDC After Top Dead Center Sau điểm chết trên 

CKP Crankshaft Position Sensor Cảm biến vị trí trục khuỷu 

CMP Camshaft Position Sensor Cảm biến vị trí trục cam 

D-EFI Digital Electronic Fuel Injection 
Hệ thống phun xăng điện 

tử kỹ thuật số 

DIS Distributorless Ignition System 
Hệ thống đánh lửa không 

dùng bộ chia điện 

DOHC Dual Overhead Camshaft 
Trục cam kép đặt trên đầu 

xy lanh 

ECM Engine Control Module 
Mô-đun điều khiển động 

cơ 

ECT Engine Coolant Temperature Sensor 
Cảm biến nhiệt độ nước 

làm mát động cơ 

ECU Electronic Control Unit Bộ điều khiển điện tử 

EFI Electronic Fuel Injection Phun nhiên liệu điện tử 

ETCS-I 
Electronic Throttle Control System - 

intelligent 

Hệ thống điều khiển bướm 

ga điện tử thông minh 

EV Electric Vehicle Xe điện 

FWD Front Wheel Drive Dẫn động cầu trước 

ICE Internal Combustion Engine Động cơ đốt trong 

L-EFI L-type Electronic Fuel Injection 
Hệ thống phun xăng điện 

tử kiểu L 



xvi 

 

MAF Mass Air Flow Sensor 
Cảm biến lưu lượng khí 

nạp (theo khối lượng) 

MAP Manifold Absolute Pressure Sensor 
Cảm biến áp suất tuyệt đối 

đường ống nạp 

OBD-II On-Board Diagnostics II 
Hệ thống chẩn đoán tích 

hợp thế hệ 2 

PCV Positive Crankcase Ventilation 
Hệ thống thông hơi hộp 

trục khuỷu 

TPS Throttle Position Sensor Cảm biến vị trí bướm ga 

V/C Valve Cover Nắp xupap 

VOM Volt-Ohm-Milliammeter (Multimeter) 

Đồng hồ vạn năng (đo 

điện áp, điện trở, dòng 

điện nhỏ) 

 

 

 


